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Số:             /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                       

        Kim Bảng, ngày         tháng      năm 2024 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến kèm theo Nghị 

định 13/2012/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-SKHCN ngày 12/11/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc ban hành Quy định đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ Quyết định số  4986 /QĐ-UBND ngày  18 /9/2024 của UBND huyện 

Kim Bảng về việc thành lập hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024; 

Theo Biên bản họp của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngày 10/10/2024; 

Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở huyện Kim Bảng và Trưởng 

phòng Kinh tế & Hạ tầng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 cho các tác giả/đồng tác giả 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở và các cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thành Thăng 
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

ĐƯỢC CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BẢNG NĂM 2024  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /  10 /2024 của UBND huyện Kim Bảng) 

    TT Họ tên Chức vụ, đơn vị Nội dung sáng kiến 

1  Nguyễn Thành Thăng PBT HU, Chủ tịch UBND huyện 
Nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong cơ quan 

hành chính nhà nước huyện Kim Bảng 

2  Phạm Thị Huệ TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp 

và tổ chức, điều hành kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân các 

xã, thị trấn 

3  Nguyễn Hùng Sơn TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Phương pháp quản lý dự án ĐTXD bằng nguồn vốn NSNN trên địa 

bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

4  Phạm Hoàng Tùng HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa" trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

5  Chu Văn Khiêm HUV, CVP  HĐND-UBND huyện 
Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện 

KB 

6  Lại Tuyết Lan 
TVHU, Trưởng ban Dân vận HU, Chủ 

tịch UB MTTQ huyện 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn 

kết cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Kim Bảng 

7  Lê Thị Hạnh Ủy viên Thường trực UB MTTQ huyện 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2013 

của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Kim Bảng 

8  Hoàng Xuân Hòa Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

Giải pháp thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, thư tố cáo đối với 

tổ chức đảng và đảng viên 9  Nguyễn Thị Phượng Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

10  Nguyễn Thị Minh Ủy viên UBKT Huyện ủy 

11  Nguyễn Văn Hiếu HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện 

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý hội viên và nanag cao 

hiệu quả các hoạt động công tác Hội nông dân trên địa bàn huyện 

Kim Bảng 
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TT Họ tên Chức vụ, đơn vị Nội dung sáng kiến 

12 Vũ Đức Thọ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, 

theo dõi và quản lý Chương trình công tác của cấp ủy cấp huyện 
13 Đỗ Thị Thu Hằng Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

14  Đỗ Thị Quý Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 

15  Hoàng Thị Thảo Phó Ban Pháp chế HĐND huyện 
Nâng cao chất lượng giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân huyện 

Kim Bảng, nhiệm kỳ 2021-2026 

16 Vũ Hoàng Long Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn huyện 

17  Đinh Xuân Thư Trưởng phòng Tư pháp 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đăng ký và quản lý hộ 

tịch trên địa bàn huyện Kim Bảng 
18  Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Trưởng phòng Tư pháp 

19  Phạm Việt Anh  Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng nền tảng chính 

quyền điện tử gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kim 

Bảng 

20  Đinh Thị Ngọc Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện 

Giảng dạy lý luận chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở 

Trung tâm Chính trị huyện Kim Bảng 

21  Nguyễn Dung Khánh 
Phó Giám đốc trung tâm VH, TT & TT 

huyện Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khai 

thác, biên tập chương trình phát thanh 
22  Tạ Thị Loan 

Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và TT 

23  Trần Huy Cường 
GĐ Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Kim Bảng 

Một số kinh nghiệm trong quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Bảng 

24  Đinh Xuân Phú 
Tổ phó Tổ GDTX, Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Kim Bảng 
Rèn luyện năng lực đọc văn bản thơ cho học sinh lớp 10 THPT 
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TT Họ tên Chức vụ, đơn vị Nội dung sáng kiến 

25 Hoàng Minh Hòa 
Tổ trưởng tổ GDTX, Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện Kim Bảng 

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm để nâng cao hiệu quả trong 

giờ đọc hiểu văn bản 

26  Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bảng Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội 

27  Tăng Thị Thu Hòa Chủ tịch Hội CTĐ huyện Kim Bảng Tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, tình nguyện 

28 Lê Thị Hoàng Mai 
Thanh tra viên - Thanh tra huyện Kim 

Bảng 

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân ở  cơ sở trên địa bàn 

huyện Kim Bảng 

29  Trương Thị Đường Bs CKI, Trung tâm y tế huyện 

Đánh giá chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân đang điều trị Methadon tại Trung tâm y tế huyện Kim Bảng năm 

2024 

30  Dương Hữu Duẩn Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

31  Nguyễn Ngọc Dương CNYTCC, Trung tâm Y tế huyện 

32  Phan Thi Khanh YS - Trung tâm Y tế huyện 

33  Đỗ Thị Mị Nương DSĐH, Trung tâm Y tế huyện 

34  Huỳnh Kim Liên BSCKI, Trung tâm Y tế huyện 

Đánh giá tình hình mắc bệnh Lao ở người bệnh đái tháo đường qua 

phát hiện chủ động tại huyện Kim Bảng năm 2022-2023 

35  Vương Thị Hợi BS Trung tâm Y tế 

36  Tạ Thị Thúy ĐD Trung tâm Y tế huyện 

37  Phạm Thị Hồng Phong BS Trạm y tế xã Tân Sơn 

38 Vũ Duy Quỳnh BSCKI - Trung tâm y tế 

39  Ngô Thị Kim Oanh BS- Trung tâm Y tế huyện 

Phân tích đặc điểm lâm sàng bệnh viêm tai giữa thanh dịch của trẻ từ 

3 đến 6 tuổi đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng năm 2024 

40  Nguyễn Thị Bích Hằng BS- Trung tâm Y tế huyện 

41  Nguyễn Thị Sinh ĐD- Trung tâm Y tế huyện 

42 Trương Thị Ánh Tuyết ĐD- Trung tâm Y tế huyện 
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TT Họ tên Chức vụ, đơn vị Nội dung sáng kiến 

43 Trương Văn Đô Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hóa 
Phát triển đảng viên trẻ ở Đảng bộ xã Đồng Hóa - Thực trạng và giải 

pháp 

44  Ngô Thanh Hiếu Chuủ tịch UBND xã Đồng Hóa Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

45  Tạ Văn Bình Công chức VP-TK xã Đồng Hóa 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Đồng Hóa 

46  Lê Khắc Dũng Công chức VP - TK xã Tân Sơn 
Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng cấp ủy cơ 

sở trong giai đoạn hiện nay 

47  Đinh Hồng Kiên Bí thư Đảng ủy xã Khả Phong 

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại 

xã Khả Phong 
48  Đinh Xuân Sơn Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Khả Phong 

49  Lê Thành Giao PB, Chủ tịch UBND xã Khả Phong 

50 Trần Trọng Đại Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn 
Một số giải pháp phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên 

trong giai đoạn hiện nay tại xã Liên Sơn 

51 Nguyễn Bình Minh Bí thư Đảng ủy thị trấn Ba Sao Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Ba Sao 

52 Đào Thị Thu Huyền Công chức VP Thống kê 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ 

làm việc cho UBND thị trấn 
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